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            Sà Y T¾ KHÁNH HÒA        CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 
  TRUNG TÂM Y T¾ CAM LÂM                  Đßc l¿p – Tự do – H¿nh phúc              

            Số:          /QĐ-YTCL                      Cam Lâm, ngày     tháng 3 năm 2024 

 
QUY¾T ĐÞNH 

V/v Phê duyát k¿t quÁ lựa chọn nhà thÅu chào hàng c¿nh tranh thông thường 
Gói thÅu: Mua v¿t tư tiêu hao, hóa chÃt phāc vā công tác chuyên môn  

t¿i Trung tâm Y t¿ huyán Cam Lâm  
 
 

GIÁM ĐÞC TRUNG TÂM Y T¾ HUYàN CAM LÂM 

Căn cứ Luật Đấu thầu sô 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị đinh số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về việc quản lý Trang thiết 
bị Y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP. 

Căn cứ Nghị quyết số 30/2023/NQ-CP ngày 04/3/2023 về việc tiếp tục thực 
hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế Quy định 
trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc 
lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Công văn số 1640/SYT-NVYD ngày 11/5/2023 của Sở Y tế Khánh Hòa 
về việc mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm; 

Căn cứ Quyết định 449/QĐ-YTCL ngày 23/10/2023 về việc phê duyệt chủ trương 
mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm năm 2023; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học kỹ thuật TTYT Cam Lâm ngày 29/ 11/2023; 
Căn cứ Tờ trình số 79/TTr- KD ngày 21/ 11/2023 của Khoa Dược- 

TTB&VTYT về việc xin phê duyệt dự toán và kế hoạch mua sắm vật tư tiêu hao, hóa 
chất phục vụ công tác chuyên môn  và đã được Giám đốc phê duyệt ngày 29/11/2023; 

Căn cứ Quyết định 559/QĐ-YTCL ngày 30 tháng 11 năm 2023 về việc phê 
duyệt dự toán và kế hoạch gói thầu: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ công tác 
chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm; 

Căn cứ Tờ trình số 58/TTr-TCG ngày 30 tháng 11 năm 2023 về việc xin phê 
duyệt danh mục dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua vật 
tư tiêu hao, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Cam 
Lâm;  

Căn cứ Báo cáo số 42/BC-TTĐ ngày 4/12/2023 của Tổ Thẩm định về việc báo 
cáo thẩm định xin phê duyệt danh mục dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà 
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thầu Gói thầu:Mua vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn tại Trung 
tâm Y tế huyện Cam Lâm. 

Căn cứ Quyết định 576/QĐ-YTCL ngày 7/12/2023 về việc Phê duyệt danh 
mục dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua vật tư tiêu hao, 
hóa chất phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm. 

Căn cứ Tờ trình số 59/TTr-TCG ngày 13/12/2023 về việc thẩm định và phê 
duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ công tác 
chuyên môn tại Trung tâm Y tế Cam Lâm, 

Căn cứ Báo cáo số 44/BC-TTĐ ngày 14/12/2023 về việc thẩm định E-Hồ sơ 
mời thầu Gói thầu: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn tại 
Trung tâm Y tế Cam Lâm. 

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-YTCL ngày 22/12/2023 của Trung tâm Y tế 
Cam Lâm về việc Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: Mua vật tư tiêu 
hao, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm, 

Căn cứ báo cáo số 01/BC-TCG ngày 26/2/2024 của Tổ Chuyên gia thuộc 
Trung tâm Y tế Cam Lâm về viêc Báo cáo đánh giá E-HSĐX gói thầu: Mua vật tư 
tiêu hao, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm, 

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-YTCL ngày 28/02/2024 của Trung tâm Y tế Cam 
Lâm về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, gói thầu: Mua vật tư tiêu hao, 

hóa chất phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm; 

Biên bản thương thảo hợp đồng số 01/2024/TTHĐ-YTCL ngày 01/3/2024 giữa 
Trung tâm Y tế Cam Lâm (chủ đầu tư) và Công ty TNHH hình ảnh Viễn Đông (nhà 
thầu). 

Biên bản thương thảo hợp đồng số 02/2024/TTHĐ-YTCL ngày 01/3/2024 giữa 
Trung tâm Y tế Cam Lâm (chủ đầu tư) và Công ty TNHH TMDV kỹ thuật Long Thủy 
(nhà thầu). 

Căn cứ  Tờ trình số 02/TTr-TCG ngày 01/3/2024 của Tổ Chuyên gia về việc 
phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất phục 

vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/BC-TTĐ ngày 01/3/2024 của Tổ Thẩm định 
về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất 

phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm, 

QUY¾T ĐÞNH: 
Điều 1. Phê duyệt k¿t quả lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh thông thưßng 

Gói thầu: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm 

Y t¿ huyện Cam Lâm, với nội dung sau: 

- Tên gói thầu: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn tại 

Trung tâm Y t¿ huyện Cam Lâm. 

- Danh sách tên đơn vị trúng thầu, hóa chất, giá trúng thầu: (Phụ lục đính kèm) 
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- Địa điểm cung cấp dịch vụ: Đưßng Cù Chính Lan, Bãi Gi¿ng Trung, TT Cam 
Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa. 

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
- Thßi gian thực hiện: 365 ngày (kể cả ngày nghỉ). 
- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm. 

Điều 2. Phòng Tài chính K¿ toán, khoa Dược-TTB&VTYT thông báo k¿t quả 
lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu, thực hiện hoàn thiện hợp đồng và các nội dung 
khác của quy trình đấu thầu theo quy định.  

Điều 3. Phòng Tài chính K¿ toán, khoa Dược-TTB&VTYT, Tổ Chuyên gia, 

Tổ Thẩm định và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy¿t định này 
kể từ ngày ký./.  
Nơi nhận: 
- Như điều 3 (VBĐT); 
- Ban Giám đốc (VBĐT); 
- Tuấn, Khoa Dân số (VBĐT, Đăng tải Website); 

- Thủy (VBĐT, Đăng tải cổng đấu thầu Quốc gia); 
- Lưu: VT, Tổ Chuyên gia (Huê). 

GIÁM ĐÞC 
 

 

 

 
 

Nguyßn Đức Trí 
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PHĀ LĀC 

DANH MĀC CHI TI¾T Đ¡N VÞ TRÚNG THÄU,  HÓA CHÂT, GIÁ TRÚNG THÄU 

Gói thÅu: Mua v¿t tư tiêu hao, hóa chÃt phāc vā công tác chuyên môn t¿i Trung tâm Y t¿ huyán Cam Lâm. 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-YTCL ngày        tháng 3 năm 2024) 

ST
T 

Mã 
phÅn lô 

Tên ho¿t 
chÃt  

Tên 
thư¢ng 

m¿i 
Thông sß kÿ thu¿t và các 

tiêu chuẩn  

Quy 
cách 
đóng 
gói 

Hãng 
sÁn 
xuÃt 

Nước 
sÁn 
xuÃt 

Đ¢n 
vß 

tính 

Khßi 
lưÿng 

Đ¢n giá  Thành tiền  Mã 
v¿t tư 

I 
CÔNG TY TNHH TM DÞCH VĀ Kþ THU¾T LONG THUỶ (Đ/c: 124 Nguyßn Sÿ Sách, Phường 15, Qu¿n 
Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh) 

 

1 
'PP2300

489414 

'Hóa chất 
rửa phim 
X-quang 

'  

Hóa chất 
rửa phim 
X-quang 

'Bộ hóa chất rửa film gồm:                                       
Hóa chất hiện Eco plus 
Developer gồm 2 thành 
phần                                                                                
1. Part 1 gồm 4,73 lít  
2.  Part 2 gồm 0,473 lít              
Hóa chất hãm MF2 
Universal Fixer gồm 2 
thành phần: 
1.Part A gồm 3,785 lít  
2.Part B gồm 0.473 lít 

2 can/ 

bộ 

'White 

Mountai

n  

Imaging

/ USA 

USA Bộ 12 1.550.000 18.600.000 1 

2 
'PP2300

489397 

'Phim 

Xquang  

24x30 

Phim X-

Ray Super 

HR-U 24 

* 30 

'Kích cỡ: 24X30cm 

Phim X quang ướt siêu 
nhạy. Tráng phim bằng 
hóa chất, phòng tố 

Quy cách đóng gói: 100 
tß/hộp 

500 

tấm/ 
hộp 

Fujifilm

/ Nhật 
Bản 

Nhật 
Bản 

Hộp 5 916.000 4.580.000 2 
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ST
T 

Mã 
phÅn lô 

Tên ho¿t 
chÃt  

Tên 
thư¢ng 

m¿i 

Thông sß kÿ thu¿t và các 
tiêu chuẩn  

Quy 
cách 
đóng 
gói 

Hãng 
sÁn 
xuÃt 

Nước 
sÁn 
xuÃt 

Đ¢n 
vß 

tính 

Khßi 
lưÿng 

Đ¢n giá  Thành tiền  Mã 
v¿t tư 

3 

PP2300

489398 

 

Phim 

Xquang  

30x40 

 

Phim X-

Ray Super 

HR-U 30 

X 40 

500SH 

 

'Kích cỡ: 30X40cm 

Phim X quang ướt siêu 
nhạy. Tráng phim bằng 
hóa chất, phòng tố 

Quy cách đóng gói: 100 
tß/hộp 

500 

tấm/ 
hộp 

Fujifilm

/ Nhật 
Bản 

Nhật 
Bản 

Hộp 10 1.398.000 13.980.000 

 

4 

PP2300

489405 

 

'Kim 

châm cứu 
vô trùng 

dùng một 
lần các 
số 

'Kim 

châm cứu 
tiệt trùng  
các số 

Làm bằng thép không gỉ 
và độ cứng 480-650 HV 

theo thang đo Vickers 

- Thân kim được quấn chăt 
quanh một trục gá có 
đưßng kính gấp 3 lần thân  
kim, thân kim không bị 
nứt, gãy 

-Bề mặt thân kim nhẵn 
bóng 

- Lực kéo giữa thân kim và 

cán kim là 15N 

- Đầu kim làm tròn và cân 
không có gß, không bị 
cong 

- Lực ép đầu mũi kim: 
0,4N-0,6N 

- Lực châm: 0,7N 

0,9NKích thước 0,25 đ¿n 
0,3x40mm. Đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485 

Hôp/ 

100 cây 

Wujiang

/ Trung 

Quốc 

Trung 

Quốc 
Cái 100.000 310 31.000.000 

 

    Cßng       68.160.000 
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ST
T 

Mã 
phÅn lô 

Tên ho¿t 
chÃt  

Tên 
thư¢ng 

m¿i 

Thông sß kÿ thu¿t và các 
tiêu chuẩn  

Quy 
cách 
đóng 
gói 

Hãng 
sÁn 
xuÃt 

Nước 
sÁn 
xuÃt 

Đ¢n 
vß 

tính 

Khßi 
lưÿng 

Đ¢n giá  Thành tiền  Mã 
v¿t tư 

II CÔNG TY TNHH HÌNH ÀNH VIÞN ĐÔNG (Đ/c: 6 Đường B3, P.Tây Th¿nh, Q.Tân Phú, Tp.HCM) 
 

1 
PP2300

489406 

Phim khô 

Xquang 

dùng cho 

Xquang 

kỹ thuật 
số 

Phim X-

quang 

AGFA 

DRYSTA

R DT 

5.000I B 

20x25cm 

(8x10 

inch) 

Kích cỡ: 8x10inch 
(20x25cm); 

Công nghệ in: khô, kỹ 
thuật số trực ti¿p; 
PET dày 168 µm; 

Đậm độ quang học tối đa: 
≥ 3.1; 

Phim nạp lộ sáng; 
Phim tương thích với các 
máy in của hãng AGFA. 

Hộp / 
100 tấm 

Agfa 

Gevaert 

NV 

Bỉ Tấm 10.000 16.380 163.800.000 

N07.

01.5

00.0

106.

125.

0001 

    Cßng       163.800.000 
 

    Tổng cßng (I+II)       231.960.000 
 

 


